
36

Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6037001
1 1 25

TH điện tử tương tự
2

1403A

1
Hà Thị Phương

https://onnow-

vn.zoom.us/j/20

23495439 2023495439 1RFkNB

2
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6037018
1 1 25

TH điện tử tương tự
1

1403A

1
Trần Xuân Phương

https://us04web.

zoom.us/j/86413

96647?pwd=ZD 864 139 6647 rx9p7F

3
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6037004
1 1 25

TH điện tử tương tự
1

1403A

1
Hà Thị Phương

https://onnow-

vn.zoom.us/j/20

23495439 2023495439 1RFkNB

4
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6037018
1 1 25

TH điện tử tương tự
1 1403A1 Trần Xuân Phương

https://us04web.

zoom.us/j/86413

96647?pwd=ZD 864 139 6647 rx9p7F

5
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6037015
1 1 25

TH điện tử tương tự
2

1403A

1
Trần Xuân Phương

https://us04web.

zoom.us/j/86413

96647?pwd=ZD 864 139 6647 rx9p7F

6
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002007
2

Điện tử số (phần TH)
1

1404A

1
Nguyễn Ngọc Anh

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

7
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002007
3

Điện tử số (phần TH)
2

1404A

1
Nguyễn Ngọc Anh

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

8
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6037010
1 1 25

TH điện tử tương tự
1

1406A

1
Nguyễn Đắc Hải

https://us04web.

zoom.us/j/39110

44461 391 104 4461 kKQpG6

9
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002002
3

Điện tử số (phần TH)
2

1404A

1
Nguyễn Ngọc Anh

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

10
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002002
3

Điện tử số (phần TH)
3

1404A

1
Nguyễn Ngọc Anh

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

11
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6037015
1 1 25

TH điện tử tương tự
2 1403A1 Trần Xuân Phương

https://us04web.

zoom.us/j/86413

96647?pwd=ZD 864 139 6647 rx9p7F

12
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6037016
1 1 25

TH điện tử tương tự
1 Trần Đình Thông

https://us04web.

zoom.us/j/40700

69693?pwd=K1 4070069793 64534

13
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6037017
1 1 25

TH điện tử tương tự
2 Trần Đình Thông

https://us04web.

zoom.us/j/40700

69693?pwd=K1 4070069793 64534

14
KTĐ

T

Đ

H
14

20202080316000

4
1 1 25 Thực hành điện tử 1

1405A

1
Phạm Thị Thanh Huyền

https://onnow-

vn.zoom.us/j/34

77647824 347 764 7824 THDT

15
KTĐ

T

Đ

H
14

20202080316000

5
1 1 25 Thực hành điện tử 2

1405A

1
Phạm Thị Thanh Huyền

https://onnow-

vn.zoom.us/j/34

77647824 347 764 7824 THDT

16
KTĐ

T

Đ

H
14

20202080316000

7
1 1 25 Thực hành điện tử 1 1402A1 Đặng Cẩm Thạch

https://us04web.

zoom.us/j/94608

75361 946 087 5361 90777

17
KTĐ

T

Đ

H
14

20202080316000

9
1 1 25 Thực hành điện tử 2 1402A1 Đặng Cẩm Thạch

https://us04web.

zoom.us/j/94608

75361 946 087 5361 90777

18
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002002
2 1 25

Điện tử số (phần TH)
1

1404A

1
Nguyễn Ngọc Anh

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

19
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002002
2 1 22

Điện tử số (phần TH)
2

1404A

1
Nguyễn Ngọc Anh

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

20
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002002
2 1 21

Điện tử số (phần TH)
3

1404A

1
Nguyễn Ngọc Anh

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

21
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002004
2 3 24

Điện tử số (phần TH)
1 Nguyễn Thị Thu Hà

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

22
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002004
3 3 24

Điện tử số (phần TH)
1 1404A1 1 Nguyễn Thị Thu Hà

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

23
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002004
3 3 23

Điện tử số (phần TH)
2 1404A1 Nguyễn Thị Thu Hà

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

LỊCH HỌC THỰC HÀNH

TUẦN:    Từ ngày: 05/10/2021 đến ngày: 16/5/2021

Thứ 7 Chủ nhật

T
T

B
ộ

 m
ô

n Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

S
L

 H
S

-S
V

Học phần/  Môn học

Ngày học \ Ca học - Phòng học

Giảng viên

H
ệ

K
h

ó
a Mã lớp

T
ê
n

 n
h

ó
m

T
ổ

n
g

 số
 n

h
ó

m
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Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến
Thứ 7 Chủ nhật

T
T

B
ộ

 m
ô

n Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

S
L

 H
S

-S
V

Học phần/  Môn học

Ngày học \ Ca học - Phòng học

Giảng viên

H
ệ

K
h

ó
a Mã lớp

T
ê
n

 n
h

ó
m

T
ổ

n
g

 số
 n

h
ó

m

24
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002004
3 3 25

Điện tử số (phần TH)
3 1404A1 2

1404A

1
Nguyễn Thị Thu Hà

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

25
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002001
2 1 23

Điện tử số (phần TH)
1 1404A1 Nguyễn Ngọc Anh

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

26
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002001
2 1 25

Điện tử số (phần TH)
2 1404A1 Nguyễn Ngọc Anh

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

27
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002001
2 1 22

Điện tử số (phần TH)
3 1404A1 Nguyễn Ngọc Anh

https://onnow-

vn.zoom.us/j/44

53308262 4453308262 FE6002

28
KTĐ

T

Đ

H
14 20202FE6014001(ô tô)1 3 23

Kỹ thuật điện tử (phần 

TH) 
1 1405A1 Phạm Thị Thanh Huyền

https://onnow-

vn.zoom.us/j/34

77647824 347 764 7824 THDT

29
KTĐ

T

Đ

H
14 20202FE6014001(ô tô)2 3 23

Kỹ thuật điện tử (phần 

TH) 
2 1405A1 Phạm Thị Thanh Huyền

https://onnow-

vn.zoom.us/j/34

77647824 347 764 7824 THDT

30
KTĐ

T

Đ

H
14 20202FE6014001(ô tô)3 3 23

Kỹ thuật điện tử (phần 

TH) 
1 1405A1 Phạm Thị Thanh Huyền

https://onnow-

vn.zoom.us/j/34

77647824 347 764 7824 THDT

31
KTĐ

T

Đ

H
14 20202FE6014001(ô tô)2 3 23

Kỹ thuật điện tử (phần 

TH) 
2 1405A1 Phạm Thị Thanh Huyền

https://onnow-

vn.zoom.us/j/34

77647824 347 764 7824 THDT

32
KTĐ

T

Đ

H
14 20202FE6014001(ô tô)3 3 23

Kỹ thuật điện tử (phần 

TH) 
3 1405A1 Phạm Thị Thanh Huyền

https://onnow-

vn.zoom.us/j/34

77647824 347 764 7824 THDT

33
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002005
1 3 25 Điện tử số 1 1402A1 Đặng Cẩm Thạch

https://us04web.

zoom.us/j/94608

75361 946 087 5361 90777

34
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002005
2 3 25 Điện tử số 2 1402A1 Đặng Cẩm Thạch

https://us04web.

zoom.us/j/94608

75361 946 087 5361 90777

35
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002005 3
3 25 Điện tử số 1

1402A

1
Đặng Cẩm Thạch

https://us04web.

zoom.us/j/94608

75361 946 087 5361 90777

36
KTĐ

T

Đ

H
14

20202FE6002006
3 3 25 Điện tử số 2

1403A

1
Đặng Cẩm Thạch

https://us04web.

zoom.us/j/94608

75361 946 087 5361 90777

Đ

H
12 ##############

1 1
3 Mach Điện tử 1 1 1402A1 Đặng Cẩm Thạch

https://us04web.

zoom.us/j/94608

75361 946 087 5361 90777

ĐH

K1

5 20202FE6042004

Vật liệu và linh kiện 

điện tử Lê Mạnh Long

https://zoom.us/j

/97191680715?

pwd=elY3VjE1V 129414

ĐH

K1

5 20202FE6042003

Vật liệu và linh kiện 

điện tử Lê Mạnh Long

https://zoom.us/j

/94289530180?

pwd=Qk1IK2h5 522996

CĐ

K2

2 20202JC5135002 Kỹ thuật Mạch Điện tử Lê Mạnh Long

CĐ K22

20202JC513500

3 Kỹ thuật mạch điện tử
Nguyễn Đắc Hải

https://zoom.us/j

/96984578531 858441

CĐ K22

20202JC513500

1 Kỹ thuật mạch điện tử Trần Đình Thông

https://zoom.us/j

/92187660880?

pwd=U1hQTmR 612228

TS Trần Đình Thông

Chiều (2) 12h30 đến 17h00 12h30 đến 17h30

Tối (3)  17h30 đến 21h45 17h30 đến 21h45

Thời gian Đại học Cao đẳng Hà nội, ngày 8 tháng 05 năm 2021

Sáng (1) 07h00 đến 11h30 07h00 đến 12h00
TBM KTĐT 

Lý thuyết 

2,3,4

8,9,10

7,8,9,10,1

1,12

1,2,3,4,5,

6

1,2,3,4,5,

6
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